
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 80B, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

29/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SIÊU HƯNG PHÁT

0108606406

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

2. Khai thác dầu thô 0610

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng )

4662

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Tái chế phế liệu
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3830

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
- Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.
- Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.

4631

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

8299(Chính)

10. Xây dựng công trình điện 4221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
SIÊU HƯNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SIEU HUNG PHAT SERVICE & TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SIEU HUNG PHAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: (024) 39437519
Email: sieuhungphat2018@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

12. Khai thác gỗ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0220

13. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0231

14. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0232

15. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

18. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, kiểm toán, tài chính, tư vấn 
thuế )

7020

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610
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27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: 
Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về 
chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà, Lắp 
dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn 
thép, Xây gạch và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, 
Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, 
Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo 
và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên 
các công trình cao.
 Xây dựng bể bơi ngoài trời; Rửa bằng hơi nước, phun cát và 
các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; Thuê cần 
trục có người điều khiển

4390

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

29. Đào tạo sơ cấp 8531

30. Đào tạo cao đẳng 8533

31. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài 

7830

32. Khai thác và thu gom than cứng 0510

33. Khai thác và thu gom than non 0520

34. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0722

35. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0891

36. Khai thác muối 0893

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay
- Môi giới thuê tàu biển;

5229
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38. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
 Bán buôn tre nứa; Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến

4663

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5610

40. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

41. Phá dỡ 4311

42. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm  Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả 
việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4312

43. Lắp đặt hệ thống điện 4321

44. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

45. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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46. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: + Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự 
động,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ,
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

47. Bán buôn thực phẩm
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản: Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế 
biến như cá, động vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân 
mềm (mực, bạch tuộc...), động vật không xương sống khác 
sống dưới nước.
-Bán buôn rau, quả
-Bán buôn cà phê
-Bán buôn chè
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
-Bán buôn thực phẩm khác

4632

48. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

49. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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50. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

52. Xây dựng nhà để ở 4101

53. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

54. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

55. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

56. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

57. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

58. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Cơ sở bán lẻ thuốc

4772

59. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

60. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
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61. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

62. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản, Quản lý bất động sản.

6820

63. Đại lý du lịch 7911

64. Điều hành tua du lịch 7912

65. Xây dựng công trình đường bộ 4212

66. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

67. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

68. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

69. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

70. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

71. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

72. Cung ứng lao động tạm thời 7820

73. Đào tạo trung cấp 8532

74. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua 
sử dụng.

4511

75. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)

4530

76. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

77. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

78. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền;

3315

79. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Kinh doanh bất động sản

6810
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM HỮU 
ĐỨC

Số 80B phố Bà Triệu, 
Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.000.000.000 40,000 010538710

2 HOÀNG THỊ 
HỒNG HOA

Số 52 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

6.000.000.000 30,000 017175000141

3 TRẦN VĂN 
QUYẾN

P35-Nhà A22, KTT 
Quận đội Bắc Nghĩa 
Tân, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.000.000.000 30,000 015081000199

80. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Môi giới hàng hải

5222

81. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

82. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

83. Khai thác quặng sắt 0710

84. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

85. Khai thác và thu gom than bùn 0892

86. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại Nhà nước cấm)
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica... 

0899

87. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010538710
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 80B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 80B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HỮU ĐỨC Nam

28/01/1959 Kinh Việt Nam

05/12/2005 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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